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Hình thức xử lý 

1.  Giang Bảo Ngọc 401731 
Tâm lý học  ại cươn : hướng dẫn trả lời lý 

thuy t, giải bài tập tình huống, trắc nghiệm 
5 

     12/6/2018, mượn tài 

liệu quá hạn. Nhắc nhở. 

2.  Lê Thị Hà My 403738 

1. Implementing the WTO's agreement on 

Trade - Related Aspects of intellectual 

property rights in Vietnam  

2. Bình luận khoa học Bộ luật  ao  ộng 

( ăm 2012) 

3. Luật Sở hữu trí tuệ: Án lệ, lý thuy t và 

bài tập vận dụng 

5 
     13/6/2018, mượn tài 

liệu quá hạn. Nhắc nhở 

3.  Nguyễn Cẩm Vân 420644 

Hỏi -  áp về quyền sở hữu tài sản và quyền 

khác  ối với tài sản theo Bộ luật Dân sự 

năm 2015 

5 
     12/6/2018, mượn tài 

liệu quá hạn. Nhắc nhở. 

4.  Nguyễn Thị Thảo  hư 421132 

Hỏi -  áp về quyền sở hữu tài sản và quyền 

khác  ối với tài sản theo Bộ luật Dân sự 

năm 2015 

5 
     12/6/2018, mượn tài 

liệu quá hạn. Nhắc nhở. 

5.  Bùi Thị Lan Anh 421619  ướng dẫn học môn Luật Hành chính 5 
     12/6/2018, mượn tài 

liệu quá hạn. Nhắc nhở. 

6.  Hoàng Thị Hạ 422612 
Luật Dân sự Việt Nam bình giải và áp dụng 

- Luật Th a k  
5 

     13/6/2018, mượn tài 

liệu quá hạn. Nhắc nhở 

7.  Ngô Thị Vân Anh 422808 1.  ướng dẫn học môn Luật Hành chính 5      13/6/2018, mượn tài 



2.  ướng dẫn môn học Luật Dân sự.  T1 liệu quá hạn. Nhắc nhở 

8.  Âu ánh Nguyệt 422822  ướng dẫn môn học Luật Dân sự.  T1 5 
     13/6/2018, mượn tài 

liệu quá hạn. Nhắc nhở 

9.  Nguyễn Tuấn Thành 423318 

Bình luận khoa học Bộ luật Dân sự năm 

2015 của nước Cộng hòa xã hội chủ n hĩa 

Việt Nam 

5 
     13/6/2018, mượn tài 

liệu quá hạn. Nhắc nhở 

10.  Phạm Minh Hạnh Trang 423320 

Bình luận khoa học Bộ luật Dân sự năm 

2015 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam 

5 
     12/6/2018, mượn tài 

liệu quá hạn. Nhắc nhở. 

11.  Triệu Thị Văn 411755 

1. Bình luận Bộ luật Hình sự năm 2015 : 

Phần thứ nhất - Nhữn  qu   ịnh chung  

2. Bình luận khoa học Bộ luật Hình sự năm 

2015 (sửa  ổi, bổ sun  năm 2017) 

3. Bình luận khoa học Bộ luật Tố tụng hình 

sự năm 2015 

6 
     11/6/2018, mượn tài 

liệu quá hạn. Nhắc nhở. 

12.  Trần Minh Thảo Ly 420846 

1. Bình luận khoa học Bộ luật Dân sự năm 

2015 của nước Cộng hòa xã hội chủ n hĩa 

Việt Nam 

2.  ướng dẫn môn học Luật Dân sự, T1 

3. Hỏi -  áp về quyền sở hữu tài sản và 

quyền khác  ối với tài sản theo Bộ luật dân 

sự năm 2015 

6 
     11/6/2018, mượn tài 

liệu quá hạn. Nhắc nhở. 

13.  Nguyễn Thị  hú  Văn 422314 

Ngân hàng câu hỏi thi, kiểm tra môn Những 

n u ên lý cơ bản của chủ n hĩa Mác - 

Lênin 

6 
Ngày 11/6/2018, mượn tài 

liệu quá hạn. Nhắc nhở. 

14.   ỗ Hải Anh 423522 
1. Bình luận khoa học Bộ luật Dân sự của 

nước Cộng hoà xã hội chủ n hĩa Việt Nam  
6 

     11/6/2018, mượn tài 

liệu quá hạn. Nhắc nhở. 



2. Bình luận khoa học Bộ luật Dân sự năm 

2015 của nước Cộng hòa xã hội chủ n hĩa 

Việt Nam 

15.    o Anh Dũn  402151 

1. Các thuật ngữ hợp  ồng thông dụng = 

Terminologie contractuelle commune  

2. Pháp luật về doanh nghiệp - các vấn  ề 

pháp lý cơ bản 

3. Luận giải về Luật Doanh nghiệp năm 

2014 (36 k  sách pháp lý của doanh nghiệp) 

7 
     11/6/2018, mượn tài 

liệu quá hạn. Nhắc nhở. 

16.  Nguyễn  ức Anh 402545  ướng dẫn môn học Luật Dân sự.  T2 7 
     11/6/2018, mượn tài 

liệu quá hạn. Nhắc nhở. 

17.  Nguyễn Thị Kim Ngân 403749  ướng dẫn môn học Luật Dân sự.  T1 7 
     11/6/2018, mượn tài 

liệu quá hạn. Nhắc nhở. 

18.  Nguyễn Thị  hu  ươn  420545 

Bình luận khoa học Bộ luật Hình sự năm 

2015  ược sửa  ổi, bổ sun  năm 2017 

(phần chung) 

7 
     11/6/2018, mượn tài 

liệu quá hạn. Nhắc nhở. 

19.  Võ Thị Giang 420708 

1. Bình luận khoa học nhữn   iểm mới của 

Bộ luật Dân sự năm 2015  

2. Bình luận Bộ luật Hình sự năm 2015 : 

Phần thứ nhất - Nhữn  qu   ịnh chung  

3.  ướng dẫn môn học Luật Dân sự.  T1 

7 
     11/6/2018, mượn tài 

liệu quá hạn. Nhắc nhở. 

20.  Lê Việt Hùng 421722 

Thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân xã, 

phường, thị trấn trong việc thi hành pháp 

luật 

7 
     11/6/2018, mượn tài 

liệu quá hạn. Nhắc nhở. 

21.  Trần Thị Loan 421812 

1. Luật Dân sự Việt Nam bình giải và áp 

dụng - Luật Th a k  

2. Pháp luật về th a k  và thực tiễn giải 

quy t tranh chấp 

7 
     11/6/2018, mượn tài 

liệu quá hạn. Nhắc nhở. 



3. Bình luận khoa học Bộ luật Hình sự năm 

2015 (sửa  ổi, bổ sun  năm 201 

22.  Nguyễn Khánh Nam 422825 
1.  ướng dẫn học môn Luật Hành chính  

2.  ướng dẫn môn học Luật Dân sự.  T1 
7 

     11/6/2018, mượn tài 

liệu quá hạn. Nhắc nhở. 

23.  Nguyễn Diệu Linh 423316 

1.  ướng dẫn học môn Luật Hành chính  

2. Bình luận khoa học Bộ luật Hình sự năm 

2015  ược sửa  ổi, bổ sun  năm 2017 

(phần chung) 

7 
     11/6/2018, mượn tài 

liệu quá hạn. Nhắc nhở. 

24.  La Hà Linh 423319  ướng dẫn học môn Luật Hành chính 7 
     11/6/2018, mượn tài 

liệu quá hạn. Nhắc nhở. 

25.  Nguyễn Thị Bích Ngọc 421851 

1. Luật Dân sự Việt Nam bình giải và áp 

dụng - Luật Th a k  

2. Pháp luật về th a k  và thực tiễn giải 

quy t tranh chấp 

10 
Mượn tài liệu quá hạn. Khóa 

thẻ 30 ngày t  ngày 11/6/2018 

26.  
Nguyễn Thị Minh 

Phươn  
423201 

1. Bình luận khoa học Bộ luật Dân sự năm 

2015 của nước Cộng hòa xã hội chủ n hĩa 

Việt Nam  

2. Bình luận khoa học Bộ luật Hình sự năm 

2015  ược sửa  ổi, bổ sun  năm 2017 

(phần chung) 

10 
Mượn tài liệu quá hạn. Khóa 

thẻ 30 ngày t  ngày 11/6/2018 

27.    o  r  M  423205 

Bình luận khoa học Bộ luật Hình sự năm 

2015  ược sửa  ổi, bổ sun  năm 2017 

(phần chung) 

10 
Mượn tài liệu quá hạn. Khóa 

thẻ 30 ngày t  ngày 11/6/2018 

28.  Vươn   hị Quỳnh Hoa 421512 

Bình luận khoa học Bộ luật Dân sự năm 

2015 của nước Cộng hòa xã hội chủ n hĩa 

Việt Nam 

11 
Mượn tài liệu quá hạn. Khóa 

thẻ 30 ngày t  ngày 11/6/2018 

29.  Nguyễn Hồn   ức 422826 
1.  ướng dẫn học môn Luật Hành chính  

2.  ướng dẫn môn học Luật Dân sự.  T1 
11 

Mượn tài liệu quá hạn. Khóa 

thẻ 30 ngày t  ngày 11/6/2018 
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30.  Phạm Lê Ngọc Anh 402668 
 ư tưởng Hồ Chí Minh - Nhận thức và vận 

dụng 
14 

Mượn tài liệu quá hạn. Khóa 

thẻ 30 ngày t  ngày 11/6/2018 

31.  Trịnh Quốc Bảo 421651 

1. Bình luận khoa học Bộ luật Dân sự năm 

2015 của nước Cộng hòa xã hội chủ n hĩa 

Việt Nam  

2. Bình luận khoa học Bộ luật Hình sự năm 

2015  ược sửa  ổi, bổ sun  năm 2017 

(phần chung) 

14 
Mượn tài liệu quá hạn. Khóa 

thẻ 30 ngày t  ngày 11/6/2018 

32.  Nguyễn Hoàng Hà Chi 423144 
Luật Th a k  Việt Nam - Bản án và bình 

luận bản án 
14 

Mượn tài liệu quá hạn. Khóa 

thẻ 30 ngày t  ngày 11/6/2018 

                                      P Ó       ỐC TRUNG TÂM 
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